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Địa điểm 1: Số 230 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

1.

Chè
Tea

Xác định hàm lượng Chì (Pb).
Phương pháp GF-AAS
Determination of Lead content.
GF-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014

2.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd).
Phương pháp F-AAS
Determination of Cadmium content.
F-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014

3.

Cà phê bột
Powder coffee

Xác định hàm lượng Chì (Pb).
Phương pháp GF-AAS
Determination of Lead content.
GF-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014

4.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd).
Phương pháp F-AAS
Determination of Cadmium content.
F-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014

5.

Xác định hàm lượng caphein.
Phương pháp HPLC-DAD
Determination of Caffeine content.
DAD-HPLC method

0,08 % TCVN 9723:2013

6.
Rau quả tươi

Fresh
vegetables and

fruits

Xác định hàm lượng Chì (Pb).
Phương pháp GF-AAS
Determination of Lead content.
GF-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014

7.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd).
Phương pháp F-AAS
Determination of Lead content.
F-AAS method

0,05 mg/kg TCVN 10643:2014
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

8.

Nước sạch,
Nước uống
đóng chai
Domestic

water, bottled
drinking water

Xác định hàm lượng Kẽm (Zn).
Phương pháp F-AAS
Determination of Zinc content.
F-AAS method

0,5 mg/L TCVN 6193:1996

9.
Giò chả

Spring rolls

Xác định hàm lượng Natri benzoate và Kali
sortbate
Phương pháp HPLC-DAD
Determination of Sodium benzoate,
Potassium benzoate content
DAD-HPLC method

Sodium benzoate:
100 mg/kg;
Potassium
benzoate:
50 mg/kg

PPNB – TN035
(2023)

(Ref. TCVN
8122:2009)

Chú thích/Note:
- PPNB – TN: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
- ref: phương pháp tham khảo/reference method
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